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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	––––––
	––––––––––––––––––––––

	Số:        /TTr-UBND
	      Hà Nam, ngày  ….  tháng …. năm 2024




TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.
Thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024.
Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý, như sau:
A. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
I. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
II. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý đang được thực hiện theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mức giá kèm theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ban hành trên cơ sở Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 (mức lương cơ sở 1,490 triệu đồng).

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (mức lương cơ sở 1,800 triệu đồng). Thông tư số 37/2018/TT-BYT, Thông tư số 14/2019/TT-BYT hết hiệu lực.

Theo điểm b, khoản 5, Điều 19, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; khoản 7, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thực hiện theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký, ban hành).

Do đó, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

B. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý.
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý; Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Nguyên tắc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và đề xuất mức giá:
1. Nguyên tắc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
- Không vượt khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Đảm bảo sự công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho cả người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế.
- Mặt khác, một danh mục dịch vụ kỹ thuật áp dụng hai mức giá khác nhau đối với người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán chi phí dịch vụ khám, chữa bệnh tại đơn vị gặp nhiều khó khăn (đối tượng bảo hiểm y tế thực hiện theo mức giá tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đối tượng không có Bảo hiểm y tế thực hiện theo mức giá của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND).

- Các nội dung liên quan đối với trường hợp cụ thể được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

2. Đề xuất mức giá: Áp dụng mức giá tối thiểu của khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, để thống nhất với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023, gồm:
a) Mức giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (theo Phụ lục I);

b) Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị (theo Phụ lục II);

c) Mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (theo Phụ lục III).
3. Thời gian và hiệu lực thực hiện: Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua và thay thế Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý.
(có Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Phụ lục giá gửi kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

	Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội;

- Các sở: Y tế, tài chính, tư pháp;

- Ban VHXH và các ban HĐND tỉnh;

- VPUB: LĐVP, TH;

- Lưu VT, KT.
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